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A. LÝ THUYẾT
Chương I: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật
- Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng
- Trao đổi nước và khoáng ở thực vật
- TH trao đổi nước và khoáng ở thực vật
- Quang hợp ở thực vật
- TH quang hợp ở thực vật
- Hô hấp ở thực vật
- TH hô hấp ở thực vật
- Dinh dưỡng và tiêu hóa ở động vật
- Hô hấp ở động vật
- Tuần hoàn ở động vật
- Miễn dịch ở người và động vật
B. BÀI TẬP
I. TRẮC NGHIỆM
1. TN nhiều phương án lựa chọn 
Câu 1: Hệ sắc tố quang hợp ở cây xanh gồm hai nhóm chính là
A. diệp lục và carotenoid.             B. carotenoid và xanthophyll.
C. diệp lục và xanthophyll.           D. xanthophyll và carotene.
Câu 2: Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên C6H12O6 ở cây mía là giai đoạn nào sau đây?
A. Quang phân li nước.        B. Chu trình Calvin.
C. Pha sáng.                          D. Giai đoạn hấp thụ ánh sáng.
Câu 3. Diễn biến nào sau đây không có ở pha sáng của quá trình quang hợp ở thực vật?
A. Chuyển hoá năng lượng ánh sáng thành năng lượng hoá học.
B. Chuyển hoá CO2 thành hợp chất hữu cơ.
C. Quang phân li nước giải phóng O2.
D. Sự kích thích và truyền electron của phân tử diệp lục ở trung tâm phản ứng.
Câu 4: Pha tối sử dụng loại sản phẩm nào của pha sáng?
A. O2, NADPH, ATP.    B. NADPH, O2.   C. ATP, NADPH.      D. O2, ATP.
Câu 5: Loài nào sau đây được xếp vào nhóm thực vật C3?
A. Lúa.                      B. Mía.                      C. Ngô.               D. Dứa. 
Câu 6: Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào?
A. Đường phân → Oxy hóa pyruvate và chu trình Krebs → Chuỗi truyền electron.
B. Đường phân → Chuỗi truyền electron→ Oxy hóa pyruvate và chu trình Krebs.
C. Oxy hóa pyruvate và chu trình Krebs → Đường phân → Chuỗi truyền electron.
D. Chuỗi truyền electron → Oxy hóa pyruvate và chu trình Krebs → Đường phân.
Câu 7: Hô hấp hiếu khí và lên men đều có chung giai đoạn nào sau đây?
A. Đường phân.      B. Oxy hóa pyruvate và chu trình Krebs.
C. Chuỗi truyền electron.    D. Tổng hợp acetyl – CoA.
Câu 8: Hình thức tiêu hóa của động vật chưa có cơ quan tiêu hoá?
A. Tiêu hoá ngoại bào.   B. Tiêu hoá nội bào.   C. Vừa nội bào vừa ngoại bào. D. Không tiêu hoá.
Câu 9: Thức ăn được hấp thụ chủ yếu ở đâu trong ống tiêu hoá của động vật?
A. Dạ dày.      B. Thực quản.         C. Ruột non.          D. Ruột già.
Câu 10: Lợi ích của việc có ống tiêu hoá phân hoá thành nhiều đoạn là gì?
A. Tăng tốc độ di chuyển của động vật.        B. Thức ăn được nghiền, tiêu hoá, hấp thụ hiệu quả hơn.
C. Không phải nhai lại.                     D. Giảm nhu cầu năng lượng.
Câu 11: Hình thức trao đổi khí không có ở động vật là:
A. Qua bề mặt cơ thể.             B. Qua mang.                   C. Qua phổi.        D. Qua lông vũ.
Câu 12: Hô hấp là quá trình
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A. tổng hợp các hợp chất hữu cơ để tích lũy năng lượng.

B. tổng hợp các hợp chất hữu cơ để tạo ra năng lượng.

C. phân giải các hợp chất hữu cơ để tích lũy năng lượng.
D. phân giải các hợp chất hữu cơ để tạo ra năng lượng.
Câu 13: Giải thích nào sau đây là không chính xác khi nói về vai trò của luyện tập thể dục, thể thao đều đặn trong hô hấp và trao đổi khí ở người?
A. Tăng cường sức mạnh của các cơ hô hấp, làm tăng thể tích lồng ngực.
B. Tăng lưu lượng máu đến phổi, giúp vận chuyển khí hiệu quả hơn.
C. Tăng số lượng phế nang, tăng diện tích bề mặt trao đổi khí.
D. Tăng tính đàn hồi của phổi, giúp phổi giãn nở tốt hơn.
Câu 14: Ống khí (trachea) là cấu trúc trao đổi khí đặc trưng của
A. Cá                B. Côn trùng              C. Lưỡng cư              D. Thú
Câu 15: Trong ngày ô nhiễm khói bụi nặng, biện pháp giúp giảm bệnh hô hấp hiệu quả nhất là:
A. Tập chạy ngoài trời nhiều hơn.          B. Đeo khẩu trang đúng chuẩn và hạn chế ra đường.
C. Hít thở sâu nhiều lần ngoài đường.     D. Uống thật nhiều nước đá.
Câu 16: Động vật có hệ tuần hoàn hở là:
A. Cá              B. Lưỡng cư                  C. Côn trùng                   D. Thú

Câu 17: Hình ảnh sau mô tả một dạng hệ tuần hoàn ở động vật.
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Nhận định nào sau đây là không chính xác khi nói về hệ tuần hoàn trên?
A. Dạng hệ tuần hoàn trên có ở tất cả các loài hô hấp bằng mang.
B. Hệ tuần hoàn trên có dạng đơn, mạch hở.
C. Cấu tạo tim chỉ có hai ngăn.    D. Máu đi đến các cơ quan là máu giàu O2.
Câu 18: Thứ tự nào dưới đây đúng với chu kì hoạt động của tim?
A. Dãn chung → Tâm nhĩ co → Tâm thất co. B. Tâm thất co → Tâm nhĩ co → Dãn chung.
C. Tâm nhĩ co → Tâm thất co → Dãn chung. D. Dãn chung → Tâm thất co → Tâm nhĩ co.
Câu 19: Hệ mạch gồm ba thành phần chính:
A. Động mạch – mao mạch – tĩnh mạch.        B. Động mạch – tĩnh mạch – bạch cầu.
C. Tĩnh mạch – mao mạch – huyết tương.       D. Động mạch – tim – mao mạch.
Câu 20: Nhịp tim ở người được điều hoà bởi:
A. Gan        B. Cơ xương      C. Hệ thần kinh và thể dịch      D. Hệ bài tiết
2. TN đúng/ sai
Câu 1. Cho các phát biểu sau khi nói về quang hợp ở thực vật
a) Quang hợp cung cấp nguồn chất hữu cơ, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của hầu hết các sinh vật trên Trái Đất.
b) O2 và C6H12O6 được tạo ra từ pha tối của quá trình quang hợp.
c) Diệp lục (chlorophyll) hấp thụ ánh sáng ở vùng xanh tím và đỏ.
d) Năng lượng được hấp thụ và truyền từ carotenoid → chlorophyll a →chlorophyll b → chlorophyll b ở trung tâm phản ứng.
Câu 2. Khi nói về hô hấp ở thực vật, có phát biểu sau đây ?
a) Hô hấp thực chất là một chuỗi phản ứng oxy hóa khử phân giải chất hữu cơ.
b) Hô hấp phá vỡ các liên kết trong các chất hữu cơ để giải phóng năng lượng, toàn bộ năng lượng được giải phóng sẽ được tích lũy trong phân tử ATP.
c) Bào quan thực hiện hô hấp chủ yếu ở thực vật là ti thể và lục lạp.
d) Hô hấp ở rễ mạnh vì tế bào rễ cần nhiều năng lượng để hút khoáng chủ động.
Câu 3. Cho các nhận định sau về sự tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóa ở người.
a) Hấp thụ chất dinh dưỡng xảy ra chủ yếu ở ruột non.
b) Ruột già là nơi tiêu hoá hóa học mạnh nhất.
c) Ở dạ dày có tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học.
d) Miệng là nơi tiêu hoá chất béo hiệu quả nhất.
Câu 4. Khi nói về hô hấp ở động vật
a) Mọi động vật trao đổi khí chủ yếu qua phổi.
b) Động vật đơn bào trao đổi khí trực tiếp qua màng tế bào.
c) Phổi có nhiều mao mạch bao quanh phế nang để trao đổi khí.
d) Trao đổi khí cần sự chênh lệch nồng độ khí.
Câu 5. Cho các phát biểu sau về tuần hoàn máu ở động vật
a) Tuần hoàn kín giúp máu vận chuyển nhanh và hiệu quả hơn tuần hoàn hở.
b) Ở động vật có xương sống, tim là cơ quan duy nhất bơm máu.
c) Tim cá có ba ngăn.
d) Tuần hoàn đơn có tốc độ và áp lực máu cao hơn tuần hoàn kép.
Câu 6: Trong một nghiên cứu về sự đáp ứng của hệ tim mạch với sự luyện tập thể dục, một người phụ nữ đáp ứng các tiêu chí nghiên cứu (từ 25 đến 40 tuổi, không dùng thuốc, cân nặng bình thường về chiều cao, huyết áp bình thường) được chọn để nghiên cứu. Các thông số đối chứng (trước luyện tập thể dục) về huyết áp, nhịp tim và Po2 động mạch và tĩnh mạch; thể tích tâm thu của cô ta được xác định. Sau đó người phụ nữ này đi trên một máy chạy bộ trong thời gian 30 phút với vận tốc 3 dặm/giờ. Huyết áp và nhịp tim của cô được theo dõi liên tục, và Po2 động mạch và tĩnh mạch của cô được đo vào cuối giai đoạn tập thể dục (Bảng dưới đây) 
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a) Khi tập luyện thể dục, huyết áp tâm thu của người này được tăng lên và huyết áp tâm trương giảm đi.
b) Bởi vì cơ thể hoạt động, tim cần gia tăng nhịp để đẩy các chất cần thiết đến với các tế bào nên nhịp tim tăng khi tập luyện thể dục.
c) Áp suất oxy ở tĩnh mạch giảm vì tế bào đã sử dụng ít oxy hơn.
d) Tập luyện thể dục có thể khiến khoảng huyết áp rộng hơn khiến cho người này dễ đột quỵ.
3. TN trả lời ngắn
Câu 1. Trong số các cơ quan sau đây ở thực vật trên cạn: lá, thân, rễ, hoa, quả, hạt, có bao nhiêu cơ quan xảy ra  quang hợp  chủ yếu ?
Câu 2. Hô hấp hiếu khí ở thực vật có mấy giai đoạn?
Câu 3: Chu trình crep giải phóng bao nhiêu ATP?
Câu 4. Có bao nhiêu nhận định đúng với ưu thế của ống tiêu hóa so với túi tiêu hóa?
(1) Trong ống tiêu hóa thức ăn được tiêu hóa nội bào và ngoại bào.
(2) Dịch tiêu hóa không bị hòa loãng.
(3) Ống tiêu hóa được phân hóa thành các bộ phận khác nhau tạo cho sự chuyên hóa về chức năng.
(4) Có sự kết hợp giữa tiêu hóa hóa học và tiêu hóa cơ học.
Câu 5. Có mấy hình thức trao đổi khí ở động vật?
Câu 6. Cho các nhóm động vật: lưỡng cư, bò sát, sâu bọ, cá, thú, giun đất, chim và ếch nhái. Có bao nhiêu nhóm động vật có hệ tuần hoàn kép?
II. TỰ LUẬN
Câu 1: Kể tên các bộ phận của ống tiêu hóa ở người? Phân biệt tiêu hóa nội bào và ngoại bào?
Câu 2: Vận dụng những hiểu biết về tiêu hóa, hãy đề xuất một số biện pháp giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, hoạt động hiệu quả?
Câu 3: Trình bày các hình thức trao đổi khí ở động vật? Tại sao cơ thể động vật buộc phải lấy O2 từ môi trường và thải CO2 ra môi trường?
Câu 4: Kể tên một số bệnh về đường hô hấp? Nguyên nhân và cách phòng tránh?
Câu 5: Nêu cấu tạo của hệ tuần hoàn ở động vật? Phân biệt hệ tuần hoàn kín và hở: Phân biệt hệ tuần hoàn đơn và kép?
Câu 6: Huyết áp là gì? Huyết áp thay đổi như thế nào trong hệ mạch? Khi đo huyết áp có chỉ số: 120/80 mmHg nghĩa là gì?
Câu 7: Nêu tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với tim mạch và sức khỏe? 
Câu 8: Em hãy cho biết lợi ích của luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đối với hệ hô hấp và hệ tuần hoàn?
                                    ----------------------------------------------------
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Déi chimg (trwéc luyén tap) | Khi luyén tap thé duc
Huyét dp tam thu 110 mm Hg 145 mm Hg
Huyét dp tam trwomg__| 70 mm Hg 60 mm Hg
Nhijp tim 75 nhip/phiit 130 nhip/phit
Thé tich tam thu 80 mL 110 mL
Py, dong mach 100 mm Hg 100 mm Hg
Py, tinh mach 40 mm Hg 25 mm Hg





